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       ĐÁP ÁN 

Câu  NỘI DUNG Điểm 

Câu 1  1,5đ 

 a)Vẽ đồ thị  1đ 

 Bảng giá trị  
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 b)Tìm tọa độ giao điểm của ( P ) và ( d) 0,5đ 

 Phương trình hoành độ giao điểm 
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    Tính giá trị y tương ứng  

   x = 4    y = – 4 

   x = – 1   y = – 1/4  

 

 

0,25 

 

 

 

 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 
 

 
  

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

( P ) và ( d) cắt nhau tại 2 điểm  

( 4 ; – 4) & (– 1 ; – 1/4) 

 

0,25 

Câu 2  1,25đ 

 a)  3x2 – 10x + 3 = 0   

 

0.5 

    a = 3 ;  b =  – 10 ; c = 3    

  =  (-10)2 – 4.3.3 = 64  >  0   

  8   

  

 

0,25 

 

 

 Phương trình có hai nghiệm : 

  x1 = 
1

3
  ;  x2 =  3              

0,25 

 b ) x4 + 7x2 – 144 = 0 (1) 

 

0.5 

 Đặt x2 = t  ( t   0)  

Ta có  phương trình : t2 + 7t – 144 = 0  

 

 

 

0,25 

 

 Giải được t = 9 ( nhận ) 

            và t = – 16 (loại)  

 

0,25 

 

 Với t = 4  x2 = 9  

                 x =   3 

0,25 
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Vậy pt (1) có tập nghiệm S = { - 3; 3 } 

Câu 3  1 

 Xét ∆PST, ta có: 

QR // ST ( gt ), cho ta  
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Câu 4:  1đ 

 c/m: TH2 = TM.TN  

 TH2 = TM.(TM + 2.OM) = 0,01.(0,01 + 12800)  
 TH  11 (km)  
 DH = DT – HT = 34,3 – 11  
 DH = 23,3 (km)  
Tương tự : 
 DH2 = DA.DB = DA.(DA + 2.OA) 
 DA2 + 2.6400.DA = 23,32   
DA2 + 2.6400.DA – 542,89 = 0   
 DA  0,042 (km) 
Vậy ngọn hải đăng Đá Lát cao khoảng 42 m. 
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0,25 

Câu 5:  1đ 

 Sau 3 giây thì vật nặng còn cách mặt đất  

55 – 4,9.3² = 10,9(m) 

0,5 

 Khi vật nặng còn cách đất 10,9m thì nó đã rơi được thời 

gian là” 

       t² = (55 – 10,9):4,9 = 9 

  t   = 3(s) 

0,5 

Câu 6:   

 Chu vi của hình chữ nhật cũ .( cũng là chiều dài tấm 

lưới) 

(18 + 12 ).2 = 60 (m) 

Gọi x(m) là số đo chiều rộng mới của hình chữ nhật và 

số đo chiều dài sẽ là 30 – x (m).      ( ĐK: 0 < x < 30 ) 

Diện tích của hình chữ nhật mới sẽ là : 

   S =  x.( 30 – x ) = – x² + 30x (m²)  

Để diện tích của hình chữ nhật mới lớn nhất thì  

S = – x² + 30x  Đạt giá trị lớn nhất 

S = – x² + 30x = – (x – 15)² +225 ≥ 225 

S có giá trị lớn nhất là 225 m²  x – 15 = 0  x = 

15(c/rộng) 

  Chiều dài 30 – 15 = 15  
Vậy tấm giăng lưới thàng hình vuông có số đo mỗi cạnh 

15m 

 

 

0,25 
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0,25 

 

0,25 

Câu 7:   
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 Gọi x (con) là số con vịt, y (con) là số con bò (x, yN*) 

Theo đề bài ta có hệ phương trình:
900

2 4 2500

x y

x y

 


 
 

Giải hệ phương trình: 
550

350

x

y





 

Vậy trang trại có 550 con vịt và 350 con bò. 
 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

0,25 

Câu 8:  2,25đ 

 

 

 

 a)C/minh ABOC nội tiếp và OA BC tại H  1 

   Xét tứ giác ABOC , ta có  

           ABO= 900  ( AB là tiếp tuyến)  

          ACO= 900  ( AC là tiếp tuyến)  

    0ABO ACO 90   

  Tứ giác ABOC nội tiếp( 2 góc đối bù nhau ) 

 

0,25 

 

0,25 

 

  Trong (O) , ta có : 

 AB = AC ( t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau ) 

 OB = OC ( bán kính ) 

 

0,25 
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AO  là trung tực của BC 

OA BC tại H 

 

0,25 

 b)C/minh :AC² = AE . AD 0,5đ 

 Xét ACE và ADC có :   

A  : là góc chung   

 ACE ADC  ( cùng chắn cung CE) 

Suy raACE  ~ ADC   (g – g) 

   
AC AE

AD AC
  

AC² = AE . AD  

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 c) C/ m tứ giác OHED nội tiếp  0,75đ 

 AOC vuông tại C đường cao CH . ta có : 

       AC² = AH . AO ( hệ thức lượng )  

Mà  AC² = AE . AD ( cmt ) 

  AE . AD = AH . AO  

           
AE AH

AO AD
   

         AEH    AEH ( c – g – c ) 

           AHE ADO   

        Tứ giác OHED nội tiếp ( góc ngoài bằng góc đối 

trong ) 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 


